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XIIL PHẨM MỘT NGƯỜI
(EKAPUGGALAK4GGA)24 (A. L 22)

24 Tham chiếu: Tăng.增(7.02. 0125.8.2. 0561a08); Tăng.增(T.02. 0125.8.7. 0561b26).
25 Dvỉpadãnam aggo. Xem s. I. 6.
26 Tham chiếu: Tăng.增(7.02. 0125.8.4. 0561b01); Tăng.增(T.02. 0125.8.10. 0561c24).

170. Một người, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở đời? sự xuất hiện đem lại 
hạnh phúc cho đa số5 an lạc cho đa số5 vì lòng thương tưởng cho đời? vì lợi ích, 
vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Người ấy là ai? Chính là 
Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đăng Giác. Chính người này? này các Tỷ-kheo? 
khi xuất hiện ở đời, sự xuất hiện đem lại hạnh phúc cho đa số9 an lạc cho đa số, 
vì lòng thương tưởng cho đời5 vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên 
và loài người.

171. Sự xuât hiện của một người, này các Tỷ-kheo, khó gặp được ở đời. Sự 
xuất hiện của một người nào? Đó là sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la-hán 
Chánh Đăng Giác. Sự xuât hiện của một người này, này các Tỷ-kheo? khó gặp 
được ở đời.

172. Một người, này các Tỷ-kheo? khi xuất hiện ở(tòi, là sự xuất hiện của 
một người vi diệu. Người ấy là ai? Chính là Như Lai? bậc A-la-hán Chánh Đẳng 
Giác. Chính người này, này các Tỷ-kheo, khi xuất hiện ở dời, là sự xuất hiện 
của một người vi diệu.

173. Sự mệnh chung của một người, này các Tỷ-kheo, được đa số thương 
tiếc. Sự mệnh chung của một người nào? Đó là sự mệnh chung của Như Lai, 
bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Sự mệnh chung của một người này, này các 
Tỷ-kheo5 được đa số thương tiếc.

174. Một người, này các Tỷ-kheo5 khi xuất hiện ở đời? là sự xuất hiện của 
một người, không có một người thứ hai, không có đông bạn, không có so sánh, 
không có tương tự, không có đôi phân, không có người ngang hàng, không có 
ngang bằng, không có đặt ngang bằng, bậc Tối thượng giữa các loài hai chân.  
Người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Người này, 
khi xuất hiện ở đời, là sự xuất hiện của một người, không có một người thứ hai, 
không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương tự, không có đối phần, 
không có người ngang hàng, không có ngang băng, không có đặt ngang băng5 
bậc Tối thượng giữa các loài hai chân.
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24 南 KINH TĂNG CHI BỘ

175-186. Sự xuất hiện của một người, này các Tỷ-kheo, là sự xuất hiện của 
Mắt lớn, là sự xuất hiện của Đại quang, là sự xuất hiện của Đại minh, là sự xuất 
hiện của Sáu vô thượng,27 là sự chứng ngộ Bốn vô ngại giải,28 là sự thông đạt 
nhiều Giới,29 là sự thông đạt các Giới sai biệt,30 31 là sự chứng ngộ Minh và Giải 
thoát,31 là sự chứng ngộ quả Dự lưu, là sự chứng ngộ quả Nhất lai, là sự chứng 
ngộ quả Bất lai, là chứng ngộ quả A-la-hán. Người ấy là ai? Chính là Như Lai, 
bậc A-la-hán Chánh Đẳng Giác. Sự xuất hiện của một người này, này các Tỷ- 
kheo, là sự xuât hiện của Măt lớn, là sự xuât hiện của Đại quang... là sự chứng 
ngộ quả A-la-hán.

27 Anuttarỉya'. Thù thắng về thấy, nghe, sở hữu, giáo dục, phục vụ, niệm.
28 Patỉsambhidã: về ý nghĩa, nhân duyên, định nghĩa và trí tuệ.
29 A nekadhãtupatỉvedha.
30 Nãnãdhãtupatỉvedha.
31 Vìjjãviinuttỉphalasacchikỉrỉyã.

187. Ta không thấy một người nào khác? này các Tỷ-kheo, có thể chơn 
chánh chuyển vận vô thượng pháp luân do Như Lai chuyển vận, này các Tỷ- 
kheo? như Sãriputta. Sãriputta, này các Tỷ-kheo, chơn chánh chuyển vận vô 
thượng pháp luân do Như Lai chuyển vận.
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